
ỦY BANẨNHẬN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANHỢPHỌ HO CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ XAY DỤNG 
Số: 15770 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Clqí Mỉnlĩ, ngcầyoó thárzg 5 năm 2026 

THÔNG BÁO 
V/V công bố gìfí Vật liệu xây dựng 

trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh tháng 4/2026 

Căn Cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 nănĩ 2023; 
,Căn Cứ Luật Xây dụ'ng số 50/2014/QH13 ngày 018 tháng 6 năln 201fl; 

Luật Sô 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Sủ'a đôi, bô Stlng lnột Sô điêu 
của Luật Xây dụ'r1g; 

Căn ̀ Cú' Nghị định Sổ 1`0/2021/NĐ-CP ngày O9 tháng 02 năln 2021 Ctla 

Chính phủ Vê quản lý Chì phí đâu tư Xây dựng; 
Căn cứ Thông tự Sổ 11/20N21/TT-BIXD ngày 31 tháng 8 nănì 2021 của Bộ 

trựó'ng Bộ Xây dụ'ng Vê hướng dâh mộ} Sô nội dung Xác định \'à quản lý chi phí 
đâu tu' Xây dụ'11g (dã được Sú'a đôi, bô Sung Tại Các Thông tư Sô 14/2023/TĨ`- 
BXD ngày 29 tháng 12 nălh 2023; Thông tu' Sô 01/2025/TT-BXD ngày Z2 tháng 
01 năln 2025; Thông tu' Sô 60/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 12 Iìăln 2025 của 
Bộ tI`ưởng Bộ Xây dựng); 

Ay 

Căn Cú' Quyết định rSổ`1569/QĐ-UBND ngàyIl7 tháng 9 năln 20Ị5 Ctla 
Uy ban nhân dân Thành phô Vê ủy quyên cho Giậm đôc SỞ Xây dụng và Uy bạn 
nhân dân Xã, phường, đặc hhu thực hiện một Sô nhiệln Vụ, quy'ên hạn của Uy 
ban nlìân dân Thành phô Hô Chí Mình trong Công tác quản lý hlìà nu'ỚC thuộc 
lĩnh \'1,l”C Xây dựng; 

SỞ Xây dựng Công hổ giá Vật liệu Xây dựng và một số Vật tu' phổ biển 
trOng`Công tI'ìr1h Xây dựng đê làm CƠ SỞ tham kháo trọng`VìệC Tập Và quản lý chỉ 
phí đâu tư xây dựng Công trình trên địa bàn Thành phô Hô Chí lkfĩính như SaL1: 

I. Nội dung công bố giá 
NHÓM 1. THÉP XÂY DỤ'NG 
1.1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL 
Theo Công Văn số 29/TMN-KD ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

TNHH Một thành viên Thép Miên Nam - VNSteel. 
1.2. Công ty TNHH Thép Vina Kyoei 
Theo Công Văn số 03.26/VKS-KKG ngày 21 tháng 3 năln 2026 của 

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei. 
NHÓM 2. XIMĂNG 
2.1. Chi nllảnh Công ty Cổ phần Xí mãng Thăng Long
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Theo Công Văn Sổ 30/2025/CV-CNTL-TT ngày 24 tháng 12 năln 2025 
của Clìì nhánh Công ty Cô phân Xi măng Thăng Long. 

2.2ụ Chi nhảnh Công ty CP Xi măng Vìcem Hà Tiên - Xí nghiệp 
Tiêu thụ và Dịch Vụ xi măng Vìcem Hà Tiên 

Theo Công Văn Số Công Văn Sổ 99/TTDV-PTT ngày 17 tháng 3 r1ă1T1 

2026 của Clìi nhánh Công ty CP Xi măng Vìcem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ 
và Dịch Vụ Xi măng Vìcem Hà Tiên. 

2.3. Chì nhánh phía Nam Công ty Cổ pllần xi măng Cẩm Phả 
Theo Công Văn Số 1n8A/`CV-CNPN ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Chi 

lìhánh phía Naln Công ty Cô phân Xi măng Câln Phả. 
2.4. Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico - VTL 
Theo Cộng Văn số 132 ngày 22 tháng 01 năm 2026 Cúa Công ty TNHH 

Kinh doanlì Tìêp thị Xì Inăng Fico - YTL. 
2.5. Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long 
Theo Công Văn Sổ 0433/TB-VCHL-KDTT ngày 13 tháng 3 năm 2026 

cfia Công ty* TNHH MTV Xi măng Hạ Long. 
2.6. Công ty Cỗ phần Phát triển Sài Gòn 
Theo Công Văn số 31/CV/SDC ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

Cô phần Phát t1`iên Sài Gòn. 
NHÓM 3. VỦ'A 
3.1. Công ty Cỗ phần Bê tông FÍCO Pan-United 

G ` 

Theo Công Văn số FPU/06-2025 ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Công ty 
Cô phân bê tông F ÌCO Pan-United. 

NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN 
4.1. Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) 
Theo Công Văn số 6661/CV-K.KD ngày 06 tháng 8 năln 2025 của Công 

ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI). 
NHÓM 5. ỐNG CỐNG, CỌC BÊ TÔNG 
5.1. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vu'0`ng 
Theo Công Văn Sổ 33 CVHV.25 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Công ty 

TNHH Xây dụ'ng Công trình Hùng Vương. 
NHÓM 6. VẬT LIỆU LỢP 
6.1. Công ty TNHH Tôn Pomina 
Theo Công Văn Số 166/2025-PMN ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Công 

ty TNHH Tôn Polnína. 
NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG 
7.1. Công ty Cỗ pllần Vật liệu xanh Đại Dũng
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Thẹo C`ông Văn Số Q1.2026/CBG-SXD ngày 02 tháng 01 năm 2026 của 
Công ty Cô phân Vật liệu Xanh Đại Dũng. 

7.2. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế- Xây dụ`ng Lê Hùng 
Ợ 

Ĩheo Côhg Văn, Số ,O1/CBG/2026 ngày 28 tháng 11 Iìãm 2026 của Công 
ty Cô phân Tư Vân Thiêt kê - Xây dựng Lê Hùng. 

7.3. Công ty Cỗ phần Vật liệu và Xây dụ'ng Bìnb Du'0'ng 

I) ` 
Theo Công Văn Sổ 53/MC-BCA ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Công ty 

Cô phân Vật Iíệu Và Xây dựng Bình Dương. 
NHÓM 8. VẬT LIỆU ỐP LÁT 
8.1. Công ty Cỗ phần Thạch Bàn Sài Gòn 
Theo Công Văn Y_Số Q1.26/DNCBG-TPHCM-TBSG ngày 01 tháng 01 

năm 2026 của Công ty Cô phân Thạch Bàn Sài Gòn. 
8.2. Công ty TNHH So'n Thạch 
Theo Công Văn Sổ 01/CVST ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Công ty 

TNHH Sơn Thạch. 
8.3. Công ty TNHH Một thành viên Thu'0'ng mại Đồng Tâm 
Theo Công Văn Số 50/2026/CV-I`<D/TMĐT ngày 09 tháng 3 năm 2026 

của Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Tâm. 
NHÓM 9. ĐÁ 
9.1. Công ty Cỗ phần Tân Cang 

A) 

Theo Công Văn Sổ 55/08/2024-TC ngày 23 tháng 8 nălìl 2024 của Công 
ty Cô phân Tân Cang. 

9.2. Doanh nghiệp khaí thác khoảng sản trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Mính I 

Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm. 
9.3. Đá xây dụ'ng tham khảo giá thị trưò'ng theo báo cáo tình hình 

giá của các Uy ban nhân dân phường, xã, đặc khu 2 

Chì tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 
NHÓM 10. CÁT 
10.1. Công ty Cỗ phần Tân Cang 
Theo Công Văn Sổ 55/08/2024-TC ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Công 

ty Cô phân Tân Cang. 

' Đối với các đ0'n vị Clìu`a có thông tin về quy Chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; đề nglìị Các tổ ChÚ'C, cả nhâlì khi có nhu 
Cầu tlìalìì khảo giá tlìì phải liêlì Iìệ VÓ`i doalìh nghiệp khai thác để Ổu'Ọ'C culìg Cấp tlìôlìg tin và hồ SƠ Chất lu'Ọ'ng 
tưoĩìg ú'ng. 
2 SỞ Xây dụng nlìận được báo Cáo của ll đơlì vị: pl1LI'Ò'ng Tlìạnh Mỹ 'Ĩây, phLl'Ờng Bìlìh QLIỞỈ, pììu`Ờng Chálìlì 
l-[u'I1g, phLl'Ờng Thông Tây Hội, phu'Ờng Plìú Thọ, plìu'Ờlìg An Hội Tây, plìtròììg Hòa Lc_ri, plìu`Ờlìg` Bìnlì Tân, xã 
Tlìái Mỹ, Xã Bà Điềm, xã Hiệp Phước; trolìg đó CÓ 02 đơn vị báo Cáo CƠ bản phù hợp quy định.

ẵ
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10.1. Doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phổ 
Hồ Chí Mính 3 

Chi tiết theo Phụ 1ục 1 đính kèm. 

10.2. Cát xây dụ'ng tham khảo giá thị tru`ò'ng theo báo cáo tình hình 
giá của các Ủy ban nhân dân phường, Xã, đặc khu 4 

Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèln. 
NHÓM 11. COFFA 
Không có đO`n Vị tham gia Công bố giá. 
NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỰA NÓNG 
12.1. Công ty Cỗ phần Công trình Giao thông Sài Gòn 

1 ` 
Theo Công Văn Số 324/CTGTSG ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

Cô phân Công trình Giao thông Sài Gòn. 
12.2. Công ty TNHH bê tông nhựa nóng Anco 
Theo Công Văn số 0104/ANCO ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

TNHH Bê tông nhụ`a nóng Anco. 
NHÓM 13. NHỰA ĐU'ỜNG NHÙ TƯƠNG 
13.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn 

W ` 
Theo Công Văn số 324/CTGTSG ngày 20 tháng 4 nănĩ 2026 của Công ty 

CÔ phân Công t1'ình Gíao thông Sài Gòn. 
13.2. Công ty TNHH Cung ú'ng Nhụ'a đu'ò'ng (ADCO) 
Theo Công Văn Số 543/ADCO-HC ngày 21 tháng 4 năln 2026 của Công 

ty TNHH Cung ứng Nhựa đu'Ờng (ADCO). 
13.3. Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 
Thẹo Công Văn Sổ 78/2026/CV-TGD ngày 01 tháng 4 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Carbon Việt Nam - Chi nhánh Đông Nai 
NHÓM 14. BÊ TÔNG THU'ƠNG PHẨM (bê tông trộn sẵn) 
14.1. Công ty Cổ phần Bê tông Fico Pan-United 

Ơ ` 
Theo Công Văn Số FPU/06-2025 ngày 01 tháng 7 năln 2025 của Công ty 

Cô phân bê tông FỈCO Pan-United. 
14.2. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây lắp Hodeco 
Theo CỜông`Văn Số 42/BTHODẸCO/09/2025 ngày ] 1 tháng 9 năm 2025 

của Công ty Cô phân Bê tông Và Xây lăp Hodeco. 

3ị)ốỉ với Các đơn vị Chưa có thông tin về quy chuẩn, tiêu Chuẩn áp dụng; đề nghị các tổ Chú'C, Cá nhân khi có lìlìu 
câu thaln khảo giá thì phải liên hệ với doanlì nghiệp khaí thác đê được cung câp thông tin và hồ so- Chất Ìu'Ợl1g 
tu'Ơng ú'ng. 
4 Sở Xây dụ'I1g nhận đu'ỢC báo Cáo cfia II đơn Vị: phường Thạlìh Mỹ Tây, phu'Ờng Bìlìh QLIỚÍ, phu`ỜIìg Chánh 
Hung. phu'Ờng Tlìộng Tây Hội, phu'Ờng Phú Thọ, phưòng An Hội Tây, phường Hòa Lợi, plìu'Ờng Bình Tân, xã 
Thái ]\'ĩỹ, Xã Bà Đíênì, Xã Hiệp Phu'ỚC; trong đó CÓ 02 đơn vị báo Cáo CƠ bản phù hợp quy định,
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14.3. Công ty Cổ phần Sản Xuất - Thu'0'ng mại và Xây dụ'ng Việt 
Hàn 

Thẹo C`ông Văn Srố VHC/GBT/01/2026 Iìgày 05 tháng 01 năm 2026 của 
Công ty Cô phân Sản xuât- Thương mại Và Xẫj' dựììg Việt Hàn, 

NHÓM 15. TRỤ ĐỀN 
Không Có đơn Vị tham gia Công bố giá. 
NHÓM 16. VẢI ĐỊA KÝ THUẬT 
16.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Tllư0'ng mại Liên Phát 
Thẹo Công Văn Hố 260301-05/CV-LP ngày 01 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Sản xuât Thu'Ơng mại Liên Phát. 
NHÓM 17. RỌ ĐÁ 
17.1. Công ty Cỗ phần Sản Xuất Tllư0`ng mại Liên Phát 
Thẹo Công Văn gổ 260301-05/CV-LP ngày 01 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Sản xuât Thương Inại Liên Phát. 
NHÓM 18. SON, BỘT BẢ CÁC LOẠI 
18.1. Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Xây dụ'ng Hoàng Gỉa 
Theo Công Văn Số 26001/TB-HG ngày 05 tháng 01 năln 2026 của Công 

ty TNHH Thương mạì Dịch Vụ Xây dựng Hoàng Gia. 
18.2. Công ty Cỗ phần Sản xuất Sơn Hà Nội 

Ữ 
Ĩ"heO Công Văn số 01.11/CV-2025 ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Công 

ty Cô phân Sản xuât So'n Hà Nội. 
18.3. Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (V'iệt Nam) 
Theo Công Văn Sổ 01/CV-YL ngày 10 tháng 7 năln 2025 của Công ty 

TNHH Yuìung Paint Manufacturing (Việt Nam). 
18.4. Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) 
Theo Công Văn Số 01/2026/NPV ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Công 

ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam). 
18.5. Công ty TNHH S011 Thể Hệ Mó'i 
Theo Công Văn Số 01.12.25/THM ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Công 

ty TNHH Sơn Thê Hệ Mới. 
18.6. Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO 
Theo Công văn số 01-2026/CV-KN ngày 12 tháng 01 năm 2026 và số 

02-2026/CV-KOVA ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Công ty TNHH So'n KOVA 
NANOPRO. 

18.7. Công ty Cổ phần Sơn và chất phủ Hòa Bình 
Thẹo Công Văn Số Ọ2-2026/CV-KOVA ngày 17 tháng 3 năln 2026 của 

Côngty Cô phân Sơn và chât phủ Hòa Bình.



18.8. Công ty Cỗ phần Sivico 
V, 

T`heo Công Văn Sổ 01/2026/SVC ngày 05 tháng 01 năln 2025 của Công 
ty Cô phân Sivico. 

18.9. Công ty TNHH So'n TOA Việt Nam 
Theo Công Văn Số 04-1/2026 ngày 25 tháng 3 năm 2026 Cúa Công ty 

TNHH Sơn TOA Việt Nam. 
18.10. Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam 
Theo Công Văn số AN] 1/26 ngày 04 tháng 03 năm 2026 của Công ty 

TNHH Akzo Nobeì Việt Naìn. 
18.11. Công ty TNHH Revolution Paint 
Theo Công Văn số ĐKG_01/2026 ngày O1 tháng 02 năln 2026 của Công 

ty TNHH ReVO1ution Paint. 
18.12. Công ty TNHH So'n Jotun Việt Nam 
Theo Công Văn số SLS/041/2026 ngày 01 tháng 3 năm 2026 của Công ty 

TNHH Sơn Jotun Việt Nam. 
NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO 
Không Có đơn Vị tham gia Công bố giá. 
NHÓM 20. ỐNG NHỤ'A 
20.1. Công ty Cổ phần Nhụ'a Châu Âu Xanh 
Theo Công Văn số ỈQ4/CV/Europìpe-26 ngày 10 tháng 4 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Nhựa Châu Au Xanh. 
NHÓM 21. BÓNG ĐỀN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN 
21.1. Công ty TNHH Xây dụ'ng Thu`0'ng mại Tín Lọ'ì 
Theo Công Văn số 009/TL2025 ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Công ty 

TNHH Xây dựng Thương mại Tín LỢỈ. 
21.2. Công ty TNHH Sản xuất-Thu'0'ng mại Hu'ng Phú Hải 
Theo Công Văn số 01/2026HPH/TBG ngày 01 tháng 3 năln 2026 của 

Côlìg ty TNHH Sản xuât-Thu'Ơng rnạì Hưng Phú Háì. 
21.3. Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Và Xây dụ'ng Thiên 

Minh 
Theo Công Văn, số 052-2026TM/TBG ngày 02 tháng 02 năm 2026 của 

Công ty TNHH Sản xuât Thu'Ơng mại và Xây dụng Thiên Mình. 
NHÓM 22. CỬA 
22.1. Công ty Cỗ phần Alumin Japan 
Theo C`ông Văn Số 01/2025/ALMJP-CV ngày 01 tháng 10 năln 2025 của 

Công ty Cô phân Alumin Japan.
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22.2. Công ty TNHH Sản xuất Thư0'ng mại Xuất nhập khẩu Đại 
Tân Thành 

Theo Công Văn số OIĐTT ngày 074 tháng 01 năln 2026 của Công ty 
TNHH Sản Xuât Thương mại Xuât nhập khâu Đại Tân Thành. 

22.3. Công ty Cỗ phần Thu'0'ng mại 125 
Ự ` 

Theo Công Văn Số 002/V1Xd125 ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Công ty 
Cô phân Thu'Ơng mại 125. 

22.4. Công ty TNHH Nhôm Nam Sung 
Theo Công Văn Số 0226/2026/NS-CV ngày 26 tháng 02 năm 2026 của 

Công ty TNHH Nhôln Nam Sung. 
NHÓM 23. KÍNH XÂY DỰNG 
Không có đơn vị thaln gia công bố gíá. 
NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG 
24.1. Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam 
Theo Công Văn Sổ 01/2026/CV-ĐPN ngày 26 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty TNHH Đính Phương Naln. 
NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN KHÁC 
25.1. Công ty TNHH Sìgen 
Theo Công Văn số 94/2025/SIGEN ngày 25 tháng 12 năm 2025 của 

Công ty TNHH Sìgen. 
25.2. Công ty TNHH GPS Việt Nam 
Theo Công Văn Sổ 1503/GPS/CV/2026 ngày 15 tháng 3 năln 2026 của 

Công ty TNHH GPS Việt Nam. 
25.3. Công ty Cỗ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt 

là BUSADCO 
Thẹo Công Văn số 251/CV-KHCNVN ngày 25 tháng 12 năm 2025 của 

Công ty Cô phân Khoa học Công nghệ ViệtNam. 
25.4. Công ty Cổ phần BESTMIX 
Thẹo Ọông Văn số BM24410TV/SXD ngày 05 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân BESTMIX. 
25.5. Công ty Cổ phần INDECONS VINA 

vy ` 
Theo Công Văn Sổ 27-2026/CV ngày 12 tháng 03 năm 2023 của Công ty 

Cô phân Indecons Vina. 
II. Một Sổ nội dung cần lưu ý 
1. Văn bản Cung Cấp thôhg tin giá, đính kèm hàng niêm yết gịá sản phẩm, hàng 

hóa của Các doarlh nghiệp sản xuât, kỉnh doarlh nêu trên được Công bô kèm theo Thông 
báo này được đãng tải trên Trang thông till điện tủ' của Sở Xây dựng Thành phô
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Hồ Chí Minh theo địa chỉ https:l/Soxavdung.h0chiminhcitLg0V.Vn/home (mục 
Thông tin chuyên ngành - Kình tế Và Vật liệu xây dụng). 

2. Giá Công bổ nêu trên đu'ợC Xác định Và Công bố theo giá niêm yết do 
Các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị 

trường; Chưa loại trừ Các khoản Chiết khẩu, hoa hồng, ưu đãi (nếu Có) của Các 
đơn Vị sản xuất, kinh doanh. 

3. Giá công bố của các loại Vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để 
thalìì khảo trong việc lập và quản lý Chi phí đầu tu' Xây dựng công trình trên địa 
bản Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết 
toán Chi phí phải thụ'C hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hảnh. 

4. Tổ chú-c, cá nhân liên quan khi Sử dụng thông tin về giá vật 1iệu để lập 
và quán lý chi phí đầu tu' Xây dựng Công trình: 

- Tru`Ờng hợp Vật liệu Xây dụ`ng Chưa CÓ t1'ong công bổ giá hoặc đã có 
niìung Chung loại Vật liệu không phù hợp với yêu Cầu Về tiêu Chuẩn, quy Chuẩn, 
Chất lưỌ'ng, khả năng Cung ứng và các điều kiện Cụ thể l<háC theo tù'ng dụ' án, 
Công trình thì giá Vật liệu Xây dựng đễ Xác định giá Xây du'ng Công trình đu'ợC 
tliu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá 1ụ`a chọn trên CƠ SỚ tham khảo Các nguồn 
tlìông tin về giá Vật liệu xây du'ng theo hướng dẫn tại Thông tu- số 14/2023/TT- 
BXD. 

- Iễhuyển khích Iựa Chọn Vật Iiệu Xây dL1'ng tiết kiệnt tài ngtlyện khoáng 
Sán, tiết l<Íệm năng 1u'Ợng, thân thiệlì rnôi tru'Ờng khi lập báo Cáo Iìglìiên Cú'u khả 
thi, thiểt 1<ế Xây dụ`ng và Xác định Chi phí đầu tut Xây dL_1`ng Cho Công t1°inh, dụ' án 
nhung phải đàm báo hiệu quả đầu tư Và đáp ú'ng yêu Cẩu của dụ' án; trưò`ng lìọp 
dụ' án CÓ yêu cầu phải sứ dụng Vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biển trên thị 
tru'Ờng, hoặc Sủ' dụng Vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh Cụ thể trong Báo 
Cáo nghiện Cứu tiền khả thi, Báo Cáo nghiên Cứu khả thi, Báo Cáo kinh tế - kỹ 
thuật và thuyết mình thiểt kể xây dựng theo quy định. 

- Phái hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa Chọn Sứ dụng thông tin giá 
\'ật liệu t1`ong Bảng Công bổ này, Chịu trách nhiệin quản lý Chi phí đầu tu' Xây 
du'ng theo đúng quy định của Luật Xây dụ'ng, Luật Sửa đổi, bổ Sung một số điều 
của Luật Xây du'ng và các quy định hiện hành Có liên quan. 

- Khi Các đơn Vị thực hiện khảo Sát, Xác định giá vật_liệu; đề nghị lu'u ý 
Về việc Vật liệu phải đáp ú`ng yêu Cầu Về Chất 1ưỌ`ng sản phấm, hàng hóa; quy 
Chuẩn, tiêu Chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất 1u'ợng sản phẩm, hàng 
hóa, Luật Tiêu Chuẩn Và quy Chuẩn kỹ thuật. 

- Thu'Ờng Xuyên rà Soát, báo Cáo và đề Xuất SỞ Xây dụng Cập nhật các 
loại Vật liệu xây dụ'ng chủ yểu, thiết bị công trình phổ biển vào danh mục để 
Xem Xét Công bố giá; các khó khăn, Vướng mắc, đề Xuất giải pháp, kiển nghị 
(nếu có), để được hu'Ớng dẫn, hoặc tổng hợp báo Cáo Bộ Xây du'ng tháo gỡ 1<ịp 
thời. 

5. Theo quy định tại khoán 1 Điều 4 Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 
30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Xây dựng: “'Đốỉ với các tổ cỉIú'c, cá nhân sản xuất,
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nhập khẩu hàng hóa VLXD đã được câịzo Giấy chúng nhận họp quJ› phỉl hợp Quy 
chuấn kỹ thuật QCVN 16.'2019/BXD và Giấy chứng nhận côn hiệu lực thì được 
phép Sứ dụng Giấy chứng nhân hợp quy và dẩu lzợp quy cho đến khi hẻit hiệu lực 
của Gỉâỷ chứng nhân đó Do đó, một Số thông tin về Chất 1ưọ`ng sản phẩin, 
hàng hóa trong Văn bản cung cấp thông tin giá của các doanh nghiệp Sán Xuất, 
kinh doanh nêu trên Vẫn còn áp dụng QCVN 1622019/BXD do giấy Chứng nhận 
hợp quy còn hiệu lực. 

6. Đối với các Ioại Vật liệu chổng cháy, Các đơn Vị cần lưu ý Xem Xét, 
đánh giá theo các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia V'ề An toàn 
cháy cho nhà Vả Công trình và các tiêu Chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được 
Viện dẫn trong quy chuẩn, theo quy định của pháp Iuật Về phòng Cháy' và chũ'a 
cháy. 

7. Đề nghị Các doanh nghiệp sản Xuất, kinh doanh các loại Vật liệu được 
công bổ giá 

- Cung Cấp đầy đủ thông tin Về hoạt động sản Xuất, kinh doanh, giá và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật khi CƠ quan quan lý Nhà 
nước có yêu cầu Và Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chiniì Xác của thông 
tin đã cung cấp. 

- Thực hiện các nghĩa Vụ của tổ Chức, cá nhân sản Xuất, kinh doanh theo 
quy định pháp luật Về hoạt động doanh nghiệp, tlìương mại, gia, tiêu chuẩn, quy 
chuận kỹ thuật, chẩt Iượng sản phẩm, hàng hóa Vả Các quy định khác có 1iên 
quan. 

- Không Vi phạm các hành Vi bị cấm trong hoạt động sản Xuất và kinh 
doanh Sán phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, Vướng mắc, đề nghị báo 
cáo, đề xuất, kiển nghị về Sở Xây dựng Thành phổ Hồ Chí Mình <ịPhòng Kỉnh tế 
và Vật liệu Xây dựng, số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, Thành phổ Hồ 
Chí Minh) hoặc cơ quan quán lý Nhà nước có thẩm quyền để được Xem Xét, 
hướng dẫn thực hiện./ 

KT, GIÁM ĐỘC 
PHO GIÁM ĐoC 

Nơi nlIậl1.',/`) 
- Bộ Xây dịrlìgị 
- Các Sở balì ngành; 
- UBND phu'Ồ'ng, Xã, đặc khLl; 
- Gỉá111 đốc Sỏ' (để báo cáo); 
- VPS (đề đălìg tải website); 
- LLl'LlZ VT, KTVLXDÍNTB, NTH . 

Đính ke`l71.' 02 Phụ lục,Ấ(ụu_x( OL

~

~



THEO BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆ 
(Đỉl7l1 kènz ?kông báo .Sổ .L5 

I. ĐAẤ xg”\\T l)t_I'N(ì 

“tl XÂY DỤ'NG 
G SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HO CHI MINH 
D ngà); OÔ ,y/ 5 V//2026 czảa So- .Ầ'ây dựng) 

(`u'ò'ng (Iộ Khả nãng 
Ĩ`hành phấm g ,, nén của đá Giá bản (Chu`a ,_ h _ 

, - 
I

_ 

Wl1ónI\'ât \'ât liêu xâx' 
Quầy ch^rlIan`Ileu n0u\'Ền l(haỉ Ó` Diễu kiên - bao gồm thuế cung ungt rrư ưọng 

Stt 
H 

,, , 

' ' ' ,Ệ ĐO'H \'i* cllllân kỉ” Qux' cììch 5 ' 
,. _ 

' 

. \'ận clìu)'ẽn* ., . . tế tại thÒ'Ì diêm khai thác còn Ghi chủ 
lIẹu“ dụ`ng tỈI0'I ' 

, ,“ ` trang thai bao thư0'ng nìạl gia trị gia .. . . 

đ.;; h.. 
t 

. thuạt* hị 
I 

I_ , tăn )* 
hlẹn tại lại (m3) 

ltm lẹn ạl Oađ Todạf 
mac g (n13/thảng) 

'tl íìm 

1 Ixlỏ đá Thanh 1`âm của (Ĩông t)' (`ỗ phần 'l`hanh 'l`âm (Kllu pllố Ông 'Trịnh, pI1u'Ờng Tân Phưó'c, 'l`hành phố Ilồ Chí Minh) 

Đá xâ)' Đá 1x2 (I0- 
nìỉ 

QCVNló:2Ol9/ 334_400 8Q()()0 
dịlng 25) 

` BXD 
Đa Xa)' Đá 1Ĩ2(l5- 

1113 
QCVN 1 6:2Ol9/ 331.637 74ũ()00 

dựlìg K70) BXD Kh_ r ,,A anảlìg cling , Ê Đa Ầdy Đá 20x40 un3 
TCCSt)1fTl 'AN 

ứlìg công Stlẩt 0'a ba" 'Ĩ““ 253.454 25T000 
dự"g “TAM 

tối Ểỉa 1 (lììột) 
ph“”“g t`ệ“ 7 I ì4 083 Đa Xay Đá Ini Sàng m3 QCVN l6:20l9/ nãn] là 
bcn IUNH tại 253_637 

dụng BXD 750 0001113 
mo 

Đá xây A , QCVN16:20l9/ 
“ `

a 

dkrlìg 
Bọt đa (0-6) n13 BXD 225.000 30.000 

Dá xây , . ỌCVN16:2019/ 
dụng Da 4*6 111g Ỉ3XD 

255.272 3.000 

2 Mỏ lô 14 núi Thị Vải, xã Châu l'ha của Công ty' 1`NHll KT Sx Vl.xD Thuận Lập (xấp 6 xã (ĩhâu Pha, 'l`hành phố Hồ Chí Minh) 

ĩĩẵịy Đá lxl tấn TCVN 7570 5xl9; 5x20ml11 209.091 42.000 

Đá xây , 
,

Ấ 

dụng Da 1x2 tm TCVN 7570 5x23,5mm Gíao hàng lên 
200.000 40.000 

Đy ,A Đ, M- ,Ì V W 

phươpg tiện vận 
dĩrầẵy ịítềnca tân TCVN 7570 O.1x6mm 

LC tẵệng CỈT1L)'lĨH ằỄnCn3ua 
181.818 25.000 

Đá Xây Đá Mi Sàng v 

80 
JỆC Ệltaí ẵpĩ Cĩlịẵ Không Cung 

8 818 8 000 
. tân TCVN 7570 5x13mm - ~ A' d- hvu I 1. 1 . 15 317 232 dựng Titan Pha, Hồ Chí Cap ịc v' 

" ` 

, A , ` . 

^ huyên Đa xay Đa 5x7 (4x6) Ấ TCVN - Ơ trang khô; Minh, Vạn C 
A 4 -60 - 

, 172.727 3.000 
dụng chuan tan 

88571201 I 
O m'“ 

266 MPa Đã Có thuê tài 
y A . . , › 

“ 
lìí Đa Xay Đá 3x7 (4x6) ,r 1`CVN “ễ“y°“” p 

16 - 8.182 - 

dựng kho chứa ta” 8857:2011 
40 60 mm BVMT' 

Đá xây Đá cấp phổỉ Ả TCVN 163 636 12 000 
dụng 0x4 xanh tan 

8859:2011 
37'5 mm ° “



Thành phẫm 
(`u`ò'ng độ 
nén của đá Giá bản (chưa Khả nãng 

, A A.. . . ., -A À Á 
'" th. T”"l“.Tl 

Stt 
Nh0m Vạt `”“-'Í l'ẹ“ xaờy Đơn \'i* Quĩhcuẩunaẵẵleu Quv cách “g“~"e“ kha' °` Đ'e“ k'ẹ“ \ỉân chu\`ển* bao gom 'hue tcếutlễlẹ dỉễrlĩcl khzlriuthlãlìtz cần Ghi chủ 

liêu* dưng thò'i ` 

, 
' trang thái băo thư0`ng mai ' ` giá trị gia ' 

.. . . ' ư' thuat* ' “ ' Illen tal lal (m3) diêm hiện tại ` llòa hoặc mác tãng)* ' ,` ' 

đã (lăm (m3/thang) 

3 
Aló đài Tân l\'l_\`, xã ›I`lIu^ò^ng 'I`ân của (`ông t_\" Cỗ Ị›lIần KIì(láng szỉn \'à Xây' (lụ'ng Bình l)u`I›'ng (Sổ 8 Ĩ\`gu}'ễn Thị .\'linl1 Khai, tỗ 9, khu phổ Ỉlòếl lqân 1. phưò'ng Thuận Giao, 'l`I1'«`lnl1 

Ị)hổ Ilồ (`Iìí1\IìnI1) 

Đá xâ)" 
_ 

, I; 
'I`CVN _ 7 - 

dụng Da l .\ 2 tdlì 885922011 03 - 20111111 -09.300 

' v^ 
v 

, 
Kh^" 

1 
~ - Đu xay Đá 0 x 4 tâll 

TCVN 05 - 40n1x11 ,g 
01, trợng °“Ểg 150.000 dụng 8839:20l 1 Lap tllìh theo Iđlì Khônơ vvlìn 

Đ» A Br D TCVN 
qua-1.rạm 

ChLI)'ể1Ĩ \'ặẵ11 8 Xa>" 8 ỉĨĩỉlY : 1 
_ không bao gônì Y; 

` ' 

168 100 q 
dựlìg 0375 tan 8859:2011 0 4nìln 

xyận Chllyĩểnổ chỉ Ệhầyen qc . 11.638.382 

V A _ › 
bốc xúc lên 

f)a Xayv Đa DĨ"ỉ` tấn ĨCVN 0 - 25x11m ph“°Tễẵ ĩíệ“ "ậ“ " 

177.200 dựlìg 023 88391201 1 Chllyên tại nìỏ_ 

Đả xây , . v TCVN - - ^ - l 4. 00 dựng Đa M1 tan 8859:2011 0 08mr1ì 3 D 

4 
1\Iỏ đá Tam Lập 3. xã Phú Giáo của Công ty' Cổ phần Khoáng sản \'à Xâị' dựng Bình Du'0'ng (Sổ 8 1\'gu_\'ễn 'Ỉ`l1ịl\Ỉỉnl1 Khai, tổ 9, khu phổ llòa Lân 1, pI1u'ờng Thuận Giao, Thành 

phố Iỉồ Chí Aíinh) 

FỀĨĨỀỆỒI Đá 1x2 tấn 75T7((Ĩ_`2Iĩ(ỊI06 05 - 20mm 250.000 

Đá xâv r TCVN “ ' 
.' 

“ 
- 1 0.000 dụng Da 4x6 tan 757022006 20 70Irun 9 

Dá Xây Đá 0x4 tấn ĨCVN 
, 05 - 40mm KÌ'ôí,'“°“g °“Ệg 175,000 dựng 8839:2023 Cap tình theo tan A , 

qua Tram cân Khorwlg vạn 
, _, , . 

` 

g 
3 Chuyên, vậ.r1 Đa xay Dá OX25 tẩn ĨCVN 0 - 25n1111 kẾ'°“g baẾ goĩĩẵ cl1L1\'ển do 240.000 6.847.417 dựng 8839Z2Ồ23 Vạn chuyen_ chj ,C cĩ' _ m bốc Xúc lên CẵảỈnĨ1IÌ1Ĩắm' Đả Xây . . ` A TCVN phương tiên Vân ' 

- ` 
' ' 205.000 dựng Đa M1 Sang tan 8859ĩ2023 0 08mm 

chuyên tại mói 

Đá Xây , . . g TCVN - - 15 .000 dựng Đa M1 bụl tan 8859:2023 0 O8mn1 D 

ĩíẵịy Đá vệ sinh tấn 88ỆẸẵẵ23 0 - 08mm 108.000



Thành phẩm 
Cu`ờng độ 
nén của đá Giá bán (chưa 

Khả năng 
. . V. .^ . 

V 
Quy chuẩn,tiẽu V, . ,; .A A Ấ cung ứng thực Trữ lượng 

Stt NhỂ',m,Ĩạ' `ạ' l'ẹ“ XẾP D0`n \'i* chuẫn kỹ Quy cách “g“Ồe“ 'ĨẾ'aỈ° Đ'e“ k'ẹ“. Vân chuy'ễn* ba? ,g°'Ĩ' t.l'“e tế tại thò~i điểm khai thác còn Ghi chú 
Ilẹu dựng thơl ' 

th ft*“ trạng thai bao thư0'ng mạl “ gia trị gia hiên tai lai (m3) 
điểm hiện tại “'-' hòa hoăc mác tãng)* ' ,' ' 

, 
'_ (m3lthang) 

đa dam 

5 1\'1ó (Ỉá xâ_\' dụ`ng Iỉạch lìạt thuộc I'Ilú Giá(› cúìì `ông t)' <`ổ pllần KlI(›áng Sáll l\|iền t›ông .v\Hl' (Sổ 112/125, ấp 'l`ân 'Fhịnh. xã Phú (;ỉáo, 'Thành phố Hồ (ĩhí z'\Iinh) 

Dá xâ)' 
V 

, V/ ; 7`(`lÍ/\' 
, . . 

dụng {ần 0x4 talì 
7570_Ợ2O0Ỏ 

Ball tại 1110 I 78.0()0 

Đá xây' Đá 0x4 Dlnax Ấ 
7“C`I”`xK* 

1, I. ` 

dụng 25 
tĩtlì 

75 7()4_2()O6 
Bdn Ỉgìl 1110 245.00(l 

Ỉ')á xâxr' r T(`l'Ì\" 
, , ,7 , V, 

. . - 

dụng Đa lx- 1,16 talì 
75 7rjưỳZ0O6 

Bdn tại 1110 2D4.(J00 

Đá xây I, V ,L 
7`CỈ 'N , . 1 7 . 

dụng 
Dd lẦ2 L25 tdlì 

757(Ì_›2()O6 
Ban tạl nìo _J5.000 

Đá Xây” 
7 

, Ạ . 
Ig 

TC I/'A7 , . 7 . 

dựng Da lnl bụl ldn 
7570l›2()06 

Ban tại nìo 138.000 

Dá xây , . . L ĨC`D'N 
, . q 

dịỉng 
Đa nìl Sang lan 

75 70ỉ2006 
Ban tại mo 208.000 

Đ' "^
, 

dĩẵịy Đá hộc tân Bán tại mỏ 185.000 

6 
ĩvíỏ đá xâ_\' dụ'ng Núi Lá, xã Phu'ó`c Ĩân của Công ty ĨNIIII Xâ)' dựng 'I`Ilu'0`IIg mại \'à Dịch \'ụ Mính 'Fuấn (Số 243 đường 27/4, ấp Ĩ`hạnh Sơn, xã Hồ Ĩràm, Thành pllố Hồ Chí 

Minh) 

Đá xây 1, , 

'l“(ĨVN 

dụng Đa l0?s20 IÌI3 757012006 (l0x20)lT1m 467.000 

Đá xâ;r 
I, V 

1`CVN 
dụng Đd 20x40 IT13 7570:2006 (20X40)mm 465.000 

Đá xây , 
V ., TCVN

_ 

dụng Đa 40x60 mà 7570:2006 (40>x60)mm 379.000 

Dá xây TCVN D" .› 4 3 - 40 3I9.000 
dịmg à 0 X 111 7570:2006 (O )mm Kha rlảng cung 
Đá xây , 

I , TCVN ứng, công Suất Giá bản trên 
dụng Đa 0”5 X 1 “1° 7570:2006 (S “ l0)mm 

tối đa 1 (một) phương tiện 28l"000 5.800 mglyên 0 576 
Đá xây , Ả Dá xô bồ sau Iìổ Iìăln là bêlì Iĩlua tại V . 

khốỉ') ° 

dụng Đa học m3 mìn 70.000m3 I_ 
mỏ 285.000 

' ^ N Ê khôi 
Ĩĩẵẵy Đá mi sàng m3 guy H 

263.000 

. . 
CÃ .hẢ` đ' 

Đa xa_8l dẵẵ gẫịx ĩ m3 TCVN 8859: Oxôinìlìì Dn1a.`< ắ= 353_000 
dựng 2023 37,5mm 37,5mm 

CÃ Ả - r 

Đá xây _ap ph°' đẵ TCVN 8859: 0x25mm Dmax 
daín Dmax * m3 - 367.000 

dựng 2023 = 2Jmm 
25n1ln



Thành phẩm 
Clrò'ng độ 
nén của đả Giá bản (chưa 

Khả nãng 
, _. , .^ , Qu)'chuẩn,tiêu V, __ ,_ ,A V., ; K cung ứng thực Trữ lưọng 

Stt NhĨ'Ỉ“ ,`ạ' vạ' "gu xĨ`.'V Đo`n vị* chuẫn k\" Quy cách “g“Ồe“ 'ĨẾ'“"_“' D'°“ "'ẹ“. Vân chu\'ễn* ba'Ĩ ẵorỗĩ t.l'“e tế tại thò'ỉ điểm khai thác còn Ghi chú 
llẹu* dụ'ng thm Ạ ,” trạng tha! ba() thư0'ng mal ' ' gia trị gia .^ . . 

.z .. . thuat” ` _ , 

` 

_ hiẹn tại lại (m3) diem hiẹn tại ' hoa hoạc mac tang)* , 

, _ (m3/thang) đa dam 

7 Ầló (ỉá xâ)' dụ'ng Ĩ`l1u`(`)'ng Ĩ`ân \`, xã `I`hu'<`)'ng 'I`ân của (Ỉông t_\` 'l`XIllỉ Illĩa .v\n “l`âlĩ [`)'ẽn ('l`h1i'a dất số 7-ll. ấp 'l`I1u'ò'ng `l`ân 3, xã 'ĩhu`ò`ng Tân, 'l`hành phổ Ilỗ Cĩhí I\'lỉnI1) 

Đá XỀA'-`V Đả I]ìĨ bL_lÍ tẩn 157.576 dụng 

Đá xâ\' a TCVN , , 
, 7 /I 

dụng Đa 1 "" ` tan 
757():20()6 

220^386 

Đá xâ}" , _ ; 
^I“`CVN 

dụng Đa0x4Ll tan 885922023 
164.14! 

Đá Xây' , ` g TCVN . , . 

dựng Đa ỒX4\ang tàn 
8859z2()23 

132.323 

8 1\'lỏ đá xây dựng 'Phường Tân, xã ĩhưò'ng ì`ân của Công Ty' TNIIH Pllan 'Phanh ('1`hửa đất số 104,93 tò' bản đồ số 32, âp 2, xã Thưởng Tân, Thành phố Hồ Chí i\'Iỉnll) 

Đa xay Đá lxl A m3 377.408 
dụng 

Đá xây Đá 1x1 B xn3 374.000 dựng 

Đá Xây' , Đa 1x2 A m3 377.408 
dựng 

Đá Xây Đá 1x2 B m3 350.000 
dụng 

Đa xay Đá 0x4 A m3 306.500 dựng 

Đá Xây , Đa 0x4 B m3 299.000 
dựũg 

Đá Xây , . Đa 0x4 loại 2 m3 200.000 dụng 

Đá xây Đá mi bụi A m3 286.400 
đựng 

Đa xay Đá mi bụi B m3 279.000 
dụng



Clrùhg 
Thành phấm g ,A nén của đá Giá bán (chưa Khặ “ã“g 

_
_ 

Nhóm Vât \'ât liêu xâw' 
Quầy chvuan`tleu n u 'ên khai Ồ' Điểu kíên 4 bao ồm tlluế c›ung ưng thực Trư luợng 

Stt _^ 
' ` ' _r Đ0'n vị* chuân kỹ Quy cách Ế Ồ 

,, - 
- 

, 
\7ân chu\'ên* .Ế . . tê tại thò'i điêm khai thác còn Ghi chủ 

llẹu* dựng thơi , 
` trang tha! bao thương mal ' ' gia trl gia .A . . 

điểm hiên tai 'h“ạ'* háa ht›ăc mác 
' 

tãnấ)* 
h'ẹ“ tạ' lạ' (ms) 

' ' 

đả dăm (m3/tháng) 

D".'f D' °b`l" 
d“ìrl`ìễ› 

8 '“12L" `)““ỉ' 
1113 180,000 

D' .'ỉ 
ỞĨIỊIZỒ 

Dá 4xó 1113 350.500 

Đ' V 

, ` 

dĩậĩy Đá 1111 Salìg 1113 298.0()0 

9 Ỉ\Ỉ(Ĩ đả xâ)` dụ`ng llỗng l)'r_lt, xã 'l`hu'fD'ng 'l`ân của (`ông ty' rI_l\'lllI SX TRI l)\' llồng Dạt (Số 5 l)u'ò'ng số 82, Khu pllổ I, plIu'ò'ng (Ĩát Lái, 'l`hành phố Hồ Chí Nlinh) 

Dể .'2“ '
, 

dìrẵịy Đá 4 x 6 tân 172.727 

Đ' v

, a ̀ a" Đá l x I tân 236.364 
dụng 
D' "Ị , 

dĩrẵễy Bột Đá tân 83.000 

Đ' 
. 

^ 
=

, 

dĩẵẵy Mi cát khô tân 163.636 

Đ; , , 

dĩrầẵy M1 cát rửa tâlì 236.364 

10 Mỏ dá Thu-ờng Ĩ`ân l\7 của Công ty Cổ phần đá lloa 'l`ân An (Ấp 3 xã 'l`hường Tân, ĩ`hành phố Hồ Chí Minh) 

Đá Xây Đá 0x4 Drnax g 

dụng 251ytârn 
tan 191.818 

Đá xây Đá OX4 Dmax ,r 

dụng 3735 ly tâm 
tan 185.455 

Đá xây Đá 0x4 loai I tẩn 153.636 25Ô=°0° 39 800 000 dựnễ (Nguyên khôi) 
` ` 

Đ' 
, 

^
, 

dịẵẵy Đá 0x4 Ioạỉ 2 tân 145.455 

Đ' ^
, 

dĩẵẵy Đá lxl ly tâxn tân 208.182 

Đá xây Đá 1x1 quy g 

dLrng cách 
tall 201.818 

“A"



X 
Cưò"“g độ Khả nãng Th` h h= x .. 

' "' d' G"b' h , - 

Vhónl \'ât vâĩhẽupxẵ Quy °h=Ế'a“"'e“ n nằnẽẵuĩhaĩ Ó' lìiều kíên -. bỊIĨ› 
c““g “"“g thực Trư Iưọ“g 

Stt 
' 

_. 
- - - `P Dơn \'í* chuân kỹ Quy cách g y 

,. _ 
' 

, xỉân chuvên* ,Ế , . tế tai thò'i điêm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu* qụ'ng thoi ' 

thuât* trạng thai bao tl1u'0`ng mạl ' ' gia trị gia 'hiên tai lai (m3) 
điên! hiện tại ' 

hòađẵfẵmmác tãng)ứ 
(m3}thả-Iig)

- 

Lì' “ 
A 

_
, 

daựầẵễầ Đái 1x2 l<›ạx1 2 Iâlì I 88.182 

Đú Xá) Dá 1x2 l\'tâI11 tẩlì 208.182 
LìLrng ' 

Đá xâẳv Đá l1`2 qu>` tấn 201.818 
dựlìg cach 

Đá xâ"` Dá 4x6 tẩlì 178.182 dụng 
Đá xây Đá mi bụi tấn 150.909 dụng 
Đá xâ)' Đá nìí bui loai r 250.000 

- - ^ 
,, 39.800.000 

dụng 2 
tan 138.182 (Ngu4,ẽn khôi) 

Đá mi cát tẩn 158.182 

Đá Xây , . , ; Đa ml Sang tan 156.364 dụng 
Đá Xây Đá vệ sinh tấn 81.818 dụng 
Đá xây' , . g ĐalX1l0ạl2 tan 188.182 dụng 
Đaxay Đaml.Sa.\1g 

tẩn 145.455 dụng loạ! 2 

ll l\'lỏ đá xâyv dựng núi Ông Trịnh của Công ty Cổ phần Phưó`c l'Iòa Fico (76 llồ Đắc Di, phu-ờng Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đá xâ>V Đá 1x2 tấn 5-30n1m 197.900 50.000 dụng 
Đá Xây Bột 0-5mnì tẫJ1 0-Smm 153.700 20.000 
dụng Khả Iìăng 
Đá xây ' “ ^' 31 100 000 °““g ứ“gtính 
dụng Đa ml tan 0-10mm 132.700 500 . . 

thệo dơn vị 

Đá xây I 

tâíì/tháng 

Bột đá ly târn tân O-ômm 189.500 3.000 
dựng 
Đả xãyv Đá Xô bồ tấn U-1200mm 95.000 120.000 
dựlìg



C“Ờ“g đệ Khả năn 
Thành phẩm ;( .. nén của đá Giá bán (chưa , 

g
_ 

Nhóm \“ât vât liêu xâ Q“y °h›“a“`t'°“ nou ên khai ỏ` Điều kiên v bao ồm thuế °““g ư“g thẵịc Trư lượng 
Stt 

^ 

.A 
' ' - `_y Đ0'n vị* chuấn kỹ Quy' cách ° -V 

,_ _ 
- 

. Vận chuy”ên* .Ế . . tế tại thòi điêm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu* dụ'ng thơi , , 

“ trang thal bao tI1ưI)'ng mal gia trị gia .A . . 

điểm hiên tai thuật* hổa hoăc nìác 
Ì 

tăn0)* hiẹn tại lại (ms) 
' ` 

đá (íăm 
° (m3/tháng) 

Il. (`..'\'l` .\",Ĩ\\` l)[_ “.\`(; ((`.›Ấ'I` N(;lllỀN, (`gẵT 'I`l_ĩ` NIIIÊN. c`.ÁT S..\N 1..1'xP) 

"I`Ilành phấm 7 ,. _A Giá hán (chưa KIÌẺĨ “ă“g 
› - 

Nh13m w-ât \'âl liêu xâ\" 
Q“yy °hv“““`t'°“ l)íều kiên -› bao cồm thuế “Png “`“g thíịùc rr“` I“ỹ"'"“g 

Stt ,_ , 

' ' ` 
`.” l)(J"n \'ì* chuấn kỹ Qus' Cách .\I0(llll dô l('›'n 

' 
_ 

\”ân cl1u\'ển* .Ế . . tế tại thò'Í điêlll khai thác còn Ghi cllú 
llẹu* du'ng tho"! ' 

, 
' ” ' thu'0'ng mal ' ' gia trl gia .. . . 

điểễlr hiên tai 
t"“ạ'* " 

tăn °)* 
h'ẹ“ tạ' lạ' (“'3) 

' - Ế (nl3ltháng) 

1 Ĩ\l(3 cát xâ)' dụ'ng 55 xã Xu)›ên Alộc của (`ông t}' Ĩ`Nl1ll IÌ\" XD lìạỉ l.ộc (2l2 Nguyễn llũ'u Ĩ`Iìọ, l'llư1`)'ng Bà llịa. Ĩllànll phố llồ Chí Rỉinh) 

at `ay 
C`áttL_rI1hiên 1113 Cát rửa ().6-1.4 min L°“° ““'.°0 60 chưa Ĩ“'“ 308.0tì0 1.000 - 3.000 164.000 

dụng nga)* Cììuyen 

2 
Mỏ cát Suối nhánh hồ Dầu Ĩ`iếng xă Alỉnh lỉòa của Công t)' ĨNIIIỈ 'I`hư0'ng mại Dịch \'ụ Vận tài Hòa Bình ('l`lle Verosa I'ark, 39 Dưò'ng Số 10, Khu phố 2, l'l1ưò'ng Long Ĩ`rưò'ng. 

Thành phố Ilồ Chí Minh) 

QCVN 
C't "^ 

, Ạ^ 1622023/BX : , , ` z 

ỆLỈỆỆY Cat tự nhxen 1n3 TCVN 
D Cat rưa tư 1.6 den 3.0 350.000 540.000 

7572:2006



` AM KHẢO GIÁ THỊ TRƯỜNG 
NHÂN DÂN PHƯỜNG, XẢ, ĐẶC KHU 

D lĩgàvịl Oó / 5 /2026 của SỔ' Xây dụ77g) 

q Giá bán 
, A Tên vật Quy chuân, ` _. .; .Ạ A 

STT NhÝĨ“ Ýạt liêu, loai Đ0'n vi* tiêu chuẩn Quy cảcll Nha Ĩ“'“ Xuất xứ Đ'e“ mẹ”. Vạằ' 
. Ghì chủ ẫchưa Ềao., 

llẹu* Ị .A 'ìí 
' 

- ^ . 
xuat thu'0'ng mạl chuyen* gom thue gia 

vạt llẹu ky thuạt* trị gia tãng)* 

[lì [Z] [3] [4ì Ỉ5] [Ổ] Í7] í8] [9ì [lo] Í] Ì] [lì] 

ĐÁ XÂY 
DỤNG 

Cửa lìàng Côlìg Vălì số 

Công ty 
VLXD 913/TCKH 

, 

° 
A , Plìạnì Vi địa Trulìg Đông, ngày 

1 Đá Xây dụ`ng Đá 1x2 đồlìg/1113 
TCVN TNHH 

Việt Nam Kh^°"g .C0 bàlì Xã Thái 87 Tỉlìh lộ 7, 28/4/2026 
7570:2006 VLXD Arl tlìong tllì N Ấ ` , ., ` 

. My ap Lao Tao cua Pholìg 
Bllìlì Arl ~ . ; 

TI1lrỌ'ng, Xa Kinh te 
Thái Mỹ X.Thái Mỹ 

Cửa hàng Công vălì Sổ 

Công ty 
VLXD 913/TCKH 

A , Plìam Vi đia Trung Đông, ngày 
` TCVN TNHH . Kholìg C0 ' 

Ị. , ^ 
' ^ ' “ Ấ ` N T h l 7 2 . Đa Xay dụng Đa 4x6 đong/1113 7570:2006 VLXD A11 Viẹt Nam thông tin 

ban XEIN hal 83 TIĨI Ọl , Zfễ/4/2(`) 6 700 000 

Bình An My ap Lao Tao Cua Pboụg 
Thượng, Xã Kính tê 
Thái Mỹ X.Tháì Mỹ 

CÁT XÂY 
DỤNG



Giá bản 
, , Tên Vât Quy clluẩn, ` , .; ., A N ll ' 

a , STT ĨJĨĨ' .vạt liệu, loại Đ0'n vị* tiêu chuân Quyv cách Nha Ỉa" Xuât xú' Đleu mẹ”. Vạằ' 
. Ghì chủ Ếch”” Ềao., 

llẹu* A _A _ _ A _ xuat tllương mạl chuyen* gom tllue gia vạt llẹu* ky thuat* , . _ , ' 

trị gia tang)* 

[Ì] [Ế] ÍỀJ Í4ì [5] [Ổ] I7] [8] [9] [Ì 0] [Ì ỈJ ÍỈZÌ 

Cfl`a lìàlìg Côlìg Vălì Sổ 
^ VLXD 913/TCKH 

Cát Xả TCVN ỆCTỆỄỀ/ Kh^ Ơ Ó 
Plìạm ví địa Trulìg Đông, lìgày 

3 
“ Y Cát Xây tô đồlìg/lĩìẵ MLz0.7-1,4 Việt Naxưư ,°"°Ế bản xã Thái 87 Tỉlìlì lộ 7, 28/4/2026 480.000 

dL_l'lìg 7570:2006 VLXD Alì tlìong tllì N Ar ` , , ` 

Bìlìlì Alì 
” My' ap Lao Tao cua Phoọg 

Thượlìg, Xã Kínlì tê 
Tlìái Mỹ X.Ĩhái Mỹ 

Củ'a hàlìg Công vălì số 
Côlìg ty Phaln Ví đỉa TrtĨII1Ẹ)lẵIẵnƠ 913ấỊẫỆlKH 

4 
Cat Xay Cát bê tông đồlìg/U13 

TCVN TNHH 
Việt Naln Klẵong .CO bàlằ xã Thầí 87 Tỉnh lộ 7, 28/4/2026 480.000 dụng 7570:2006 VLXD A11 thong tllì N g ` , , ` 

Bìlìh An My ap Lao Tao cua Phoụg 
Thu`ọ'ng, Xã Kính tê 
Thái Mỹ X.Thái Mỹ 

Công ty A _ ; Cong Van S0 TNHH XD 1802/UBND- TM VL 
A . ` KTHTĐT 

Cát Xây , ` 
COI]g ty 

l 

Mlnh Tlìalìh, 
ngày 5 Cát San lâp đông/ITI3 Thái Châu - Tây Nlnh 102/56 Lê 450.000 dụng b7.1. 

I lh V,n T1 06/5/2026 
dl 1111 al 

pẵườắễp, của UBND 
A . P.ThÔn Tâ Thong Tay Hộẵ

y 

Hội



Giá bản 
, ,. Tên vật Quy chuẩn, ` , .; .. ,. 

STT Nhệfn Yạt liêu, loai Đ0`n Ví* tiêu chuẩn Quy cách Nha Ĩan Xuất xứ Đieu klẹn 
. 

Vạ? 
, Ghi cllú Ẹchưa tfqatì.

, 

llẹu* 
vất líêlí* 

' 

k_ thuât* xuat thương mạl chuyen* gom thue gia 
' ' y ' trị gia tãng)* 

íl] [Zì [Ế] í4] [Ổ] [Ổ] Í7] Íỗì [9] ÍỈỒÌ Íl lì [IZ] 

Củ'a lìàlìg Công Vălì Sổ 

Công ty 
VLXD 9] 3/TCKH 

A , Plìạlĩl vì địa Trulìg Đôlìg, ngày 
Cát sarư lấp đổlìg/m3 75ỆỆẵỄ06 Vẵẵẵlắlì Việt Nalìì bàn XãỊl`hái 83 TĨĨIỈÌ lộr 7, ZỄỀ/4/2(`)26 420.000 

Bìlìlì Alì 
My ap Lao Tao Cua Plìogg 

Thượng, Xã Kỉnh tê 
Tlìái Mỹ X.Tlìái Mỹ



























1. Mức giá niêm yết:

KV 1- Tp 
HCM 

(Trừ KV2, 
KV3)

KV2 Tp 
HCM 
(Bình 

Dương cũ)

KV3 Tp 
HM 

(BRVT 
cũ)

Tỷ lệ % 
tăng/giảm

Tỷ lệ % 
tăng/giảm

Tỷ lệ % 
tăng/giảm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

1 Xi măng
Xi măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

PCB40 
Tấn

TCVN 6260:2020
QCVN 

16:2023/BXD

Đóng 
bao 50 

kg

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.481.481      1.481.481      1.481.481 0% 0% 0%

2 Xi măng
Xi măng  xây trát 
MC25 (xi măng 

bao xây tô)
Tấn

TCVN 
9202: 2012

Đóng 
bao 50 

kg

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.388.889      1.388.889      1.388.889 0% 0% 0%

3 Xi măng
Xi măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

PCB50 
Tấn

TCVN 6260:2020
QCVN 

16:2023/BXD

Xi măng 
rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.481.481      1.481.481      1.481.481 0% 0% 0%

4 Xi măng
Xi măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

PCB40 
Tấn

TCVN 6260:2020
QCVN 

16:2023/BXD

Xi măng 
rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.481.481      1.481.481      1.481.481 0% 0% 0%

5 Xi măng
Xi măng Pooc 

lăng  PC40 
Tấn

TCVN 2682:2020
QCVN 

16:2023/BXD

Xi măng 
rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.574.074      1.574.074      1.574.074 0% 0% 0%

6 Xi măng

Xi măng Pooc 
lăng  bền sunfat 
trung bình loại 

PCMSR40 

Tấn
TCVN 6067:2018

QCVN 
16:2023/BXD

Xi măng 
rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.620.370      1.620.370      1.620.370 0% 0% 0%

CHI NHÁNH PHÍA NAM

CÔNG TY CP XI MĂNG CẨM PHẢ

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng     năm 2026 của Chi nhánh Phía Nam- Công ty CP xi măng Cẩm Phả)

Chênh lệch so với kỳ công bố 
trước

STT
Nhóm 

vật liệu*
Tên vật liệu, loại 

vật liệu*
Nhà sản xuất

Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Quy 
cách

Xuất xứ Điều kiện thương mại
Vận 

chuyển*
Ghi 
chú

Mẫu số 01 Phụ lục VIII 
Thông tư số 14/2023/TT-BXD

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

KV 1- Tp 
HCM (Trừ 
KV2, KV3)

KV2 Tp 
HCM (Bình 
Dương cũ)

KV3 Tp HM 
(BRVT cũ)



KV 1- Tp 
HCM 

(Trừ KV2, 
KV3)

KV2 Tp 
HCM 
(Bình 

Dương cũ)

KV3 Tp 
HM 

(BRVT 
cũ)

Tỷ lệ % 
tăng/giảm

Tỷ lệ % 
tăng/giảm

Tỷ lệ % 
tăng/giảm

Chênh lệch so với kỳ công bố 
trước

STT
Nhóm 

vật liệu*
Tên vật liệu, loại 

vật liệu*
Nhà sản xuất

Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Quy 
cách

Xuất xứ Điều kiện thương mại
Vận 

chuyển*
Ghi 
chú

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

KV 1- Tp 
HCM (Trừ 
KV2, KV3)

KV2 Tp 
HCM (Bình 
Dương cũ)

KV3 Tp HM 
(BRVT cũ)

7 Xi măng

Xi măng Pooc 
lăng hỗn hợp bền 
sunfat trung bình 
loại PCB40-MS

Tấn TCVN 7711:2013
Xi măng 

rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.481.481      1.481.481      1.481.481 0% 0% 0%

8 Xi măng
Xi măng Pooc 
lăng xỉ lò cao 

Loại 1  PCBBFS40 
Tấn TCVN 4316:2007

Xi măng 
rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.481.481      1.481.481      1.481.481 0% 0% 0%

9 Xi măng
Xi măng Pooc lăng 

hỗn hợp PCB30 
Tấn

TCVN 6260-2020
QCVN 

16:2023/BXD

Xi măng 
rời

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.388.889      1.388.889      1.388.889 0% 0% 0%

10 Xi măng
Xi măng Pooc 

lăng  PC40 
Tấn

TCVN 2682:2020
QCVN 

16:2023/BXD

Đóng 
bao 50 

kg

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.759.259      1.759.259      1.759.259 0% 0% 0%

11 Xi măng
Xi măng  
Econs40

Tấn
TCVN 6260:2020

QCVN 
16:2023/BXD

Đóng 
bao 50 

kg

Chi nhánh Phía 
Nam- Công ty 
CP xi măng 

Cẩm Phả

Việt Nam

-Giá bán tại chân công 
trình tại Tp Hồ Chí Minh , 

đã bao gồm chi phí vận 
chuyển

Không có 
thông tin

     1.481.481      1.481.481      1.481.481 

Ghi chú:

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày  01/02/2026 đến khi có thông báo mới (hoặc đến ngày 31/12/2026).

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu:

GIÁM ĐỐC

Chi nhánh Phía Nam- Công ty CP xi măng Cẩm Phả cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ 
các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật Giá.
Chi nhánh Phía Nam- Công ty CP xi măng Cẩm Phả  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.



x

1. Mức giá niêm yết:

Khu vực 
Hồ Chí 
Minh

Khu vực 
Bình 

Dương 
(cũ)

Khu vực 
Bà Rịa -

Vũng Tàu 
(cũ)

Tỷ lệ % 
tăng / 
giảm

Tỷ lệ % 
tăng / 
giảm

Tỷ lệ % 
tăng / 
giảm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

1
Xi 

Măng
Xi măng Supreme Power PCB40 Đồng/Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 94.630             -                   -                   -          -          -          

2
Xi 

Măng
Xi măng Fico PCB40 Đồng/Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 90.463             87.870             -                   -          -          -          

3
Xi 

Măng
Xi măng Fico PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2019/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   87.870             -                   -          -          -          

4
Xi 

Măng
Xi măng Fico PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2023/BXD

NM xi măng 
Bình Dương

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   87.870             -                   -          -          -          

5
Xi 

Măng
Xi măng Supreme Standard PCB40 Đồng/Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             77.870             85.000             -          -          -          

6
Xi 

Măng
Xi măng Supreme Standard PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2019/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   77.870             -                   -          -          -          

7
Xi 

Măng
Xi măng Supreme Standard PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2019/BXD

NM xi măng 
Bình Dương

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   77.870             -                   -          -          -          

8
Xi 

Măng
Xi măng Biceco PCB40 Đồng/Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             77.870             -                   -          -          -          

9
Xi 

Măng
Xi măng Biceco PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2019/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   77.870             -                   -          -          -          

10
Xi 

Măng
Xi măng Biceco PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2023/BXD

NM xi măng 
Bình Dương

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   77.870             -                   -          -          -          

11
Xi 

Măng
Xi Măng xanh ECO, PCB40 Đồng/Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             -                   -                   -          -          -          

12
Xi 

Măng
Xi Măng xanh ECO, PCB40 Đồng/Bao

QCVN16-
2019/BXD

NM xi măng 
Bình Dương

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   77.870             -                   -          -          -          

13
Xi 

Măng
Xi măng Ha Tien Miền Đông Đồng/Bao

QCVN 
16:2023/BXD

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             -                   -                   -          -          -          

14
Xi 

Măng
Xi măng Hà Tiên Miền Đông, 

PCB40
Đồng/Bao

QCVN16-
2023/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   83.519             -                   -          -          -          

15
Xi 

Măng
Xi măng Hà Tiên Miền Đông, 

PCB40
Đồng/Bao

QCVN16-
2023/BXD

NM xi măng 
Bình Dương

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   83.519             -                   -          -          -          

16
Xi 

Măng
Xi măng Ha Tien Xanh Đồng/Bao

QCVN 
16:2023/BXD

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             -                   -                   -          -          -          

17
Xi 

Măng
Xi măng Ha Tien Xanh Đồng/Bao

QCVN16-
2023/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   83.519             -                   -          -          -          

18
Xi 

Măng
Xi măng Ha Tien Xanh Đồng/Bao

QCVN16-
2023/BXD

NM xi măng 
Bình Dương

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! -                   83.519             -                   -          -          -          

19
Xi 

Măng
Xi Măng Phoenix Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             77.870             -                   -          -          -          

20
Xi 

Măng
Xi Măng Phoenix Bao

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 85.833             77.870             -                   -          -          -          

21
Xi 

Măng
Xi Măng Premium Phoenix Bao TCVN 7711:2013

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 94.630             87.870             -                   -          -          -          

22
Xi 

Măng
Xi Măng Premium Phoenix Bao TCVN 7711:2013

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 94.630             87.870             -                   -          -          -          

Khu vực 
Hồ Chí Minh

Khu vực 
Bình Dương 

(cũ)

Khu vực Bà 
Rịa -Vũng Tàu 

(cũ)

Giá bán người tiêu dùng (chưa bao gồm thuế giá 
trị gia tăng)*

Chênh lệch so với kỳ công bố 
trước

Quy 
cách

Xuất 
xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận chuyển* Ghi chú

Công ty TNHH Kinh Doanh 
Tiếp thị XM FICO - YTL 

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
(Kèm theo công văn số 132 ngày 22 tháng 1 năm 2026 của Công ty Công ty TNHH Kinh Doanh Tiếp thị XM FICO - YTL )

ST
T

Nhóm 
vật 

liệu*
Tên vật liệu, loại vật liệu* Nhà sản xuấtĐơn vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Mẫu số 01 Phụ lục VIII 
Thông tư số 14/2023/TT-BXD

1 Trường hợp phân chia khu vực nội thành và ngoại thành, đề nghị thể hiện rõ bao gồm các quận / huyện / thành phố nào trong khu vực



23
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCB40-MS
Đồng/Bao TCVN 7711:2013

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
SHIELD

97.500             97.500             97.500             -          -          -          

24
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCB40-MS
Đồng/Bao TCVN 7711:2013

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
SHIELD

97.500             97.500             97.500             -          -          -          

25
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCBBFS40-HS xá
Đồng/Tấn

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
SHIELD

1.900.000        1.900.000        1.900.000        -          -          -          

26
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCBBFS50-HS xá
Đồng/Tấn

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
SHIELD

1.900.000        1.900.000        1.900.000        -          -          -          

27
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng xỉ lò cao 

Loại I,(PCBBFS50)
Đồng/Tấn TCVN 4316:2007

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
UNISOIL

1.830.909        1.830.909        1.830.909        -          -          -          

28
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng xỉ lò cao 

Loại I,(PCBBFS40)
Đồng/Tấn TCVN 4316:2007

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
UNISOIL

1.830.909        1.830.909        1.830.909        -          -          -          

29
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng xỉ lò cao

Loại II, (PCBBFS50)
Đồng/Tấn TCVN 4316:2007

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
UNISOIL

1.830.909        1.830.909        1.830.909        -          -          -          

30
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng xỉ lò cao 

Loại II, (PCBBFS40)
Đồng/Tấn TCVN 4316:2007

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO-YTL SUPREME 
UNISOIL

1.830.909        1.830.909        1.830.909        -          -          -          

31
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB50 

- MS dạng xá
Đồng/Tấn

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME FLOW

1.800.909        1.800.909        1.800.909        -          -          -          

32
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 

- MS dạng xá
Đồng/Tấn

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME FLOW

1.800.909        1.800.909        1.800.909        -          -          -          

33
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB50 

- MS dạng xá
Đồng/Tấn

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME FLOW

1.800.909        1.800.909        -                   -          -          -          

34
Xi 

Măng
Xi măng FICO PCB50 dạng xá Đồng/Tấn

QCVN 
16:2019/BXD 

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

#VALUE! 1.880.000        1.880.000        1.880.000        -          -          -          

35
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCMSR40
Đồng/Tấn

QCVN
16-2023/BXD

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME OPC

1.930.000        1.930.000        1.930.000        -          -          -          

36
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCMSR50
Đồng/Tấn

QCVN
16-2023/BXD

NM xi măng 
Hiệp Phước

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME OPC

1.930.000        1.930.000        1.930.000        -          -          -          

37
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCMSR40
Đồng/Tấn

QCVN
16-2023/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME OPC

1.930.000        1.930.000        -                   -          -          -          

38
Xi 

Măng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền 

sun phát PCMSR50
Đồng/Tấn

QCVN
16-2023/BXD

NM xi măng 
Tây Ninh

Việt 
Nam

Giá đã bao gồm chi 
phí vận chuyển

FICO - YTL 
SUPREME OPC

1.930.000        -                   -                   -          -          -          

Ghi chú:

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/01/ 2026 đến khi có thông báo mới (hoặc đến ngày ... / ... /.....).

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Lưu:

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

1. Lưu ý các hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư số 14/2023/TT-BXD:
- Những mục có dấu (*) là bắt buộc;
- [2] Nhóm vật liệu: danh sách nhóm đã quy định tại tệp dữ liệu điện tử mẫu;
- [5] Tiêu chuẩn kỹ thuật: ghi tiêu chuẩn sản xuất (tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở), nếu không có thông tin thì ghi “không có thông tin”;
- [6] Quy cách: tính năng kỹ thuật, kích cỡ, màu sắc, chủng loại, kiểu cỡ...;
- [7] Nhà sản xuất: tên đơn vị sản xuất;
- [8] Xuất xứ: ghi tên nước sản xuất (nếu có);
- [9] Điều kiện thương mại: khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng…;
- [10] Vận chuyển: ghi thông tin về vận chuyển như: giao trên phương tiện bên mua; bán kính...km... (nếu không có thì ghi “không có thông tin”);
-[12] [13] [14] Khu vực:
+ “Khu vực...” là tên một hoặc một nhóm đơn vị hành chính;
+ Việc phân chia khu vực để công bố giá vật liệu xây dựng theo đặc điểm của địa phương;
+ Vật liệu có giá bán tại nơi sản xuất/cung cấp thì cột “khu vực” ghi tên đơn vị hành chính của nơi bán, đồng thời tại mục ghi chú ghi “Giá tại nơi bán”.

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện niêm yết giá (trường hợp thay đổi giá so với kỳ trước): Trong thời gian 
qua giá nguyên vật liệu ( đặc biệt là clinker) biến động liên tục, dẫn đến giá thành bao xi măng cũng bị ảnh hưởng. Việc thay đổi giá xi măng nhằm phù hợp với tình hình thị trường và cạnh tranh hiện nay. 

Công ty Công ty Công ty TNHH Kinh Doanh Tiếp thị XM FICO - YTL  cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật Giá.

Công ty Công ty Công ty TNHH Kinh Doanh Tiếp thị XM FICO - YTL  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

1 Trường hợp phân chia khu vực nội thành và ngoại thành, đề nghị thể hiện rõ bao gồm các quận / huyện / thành phố nào trong khu vực



1.1/ Địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Vùng bán hàng "Hồ Chí Minh"

Hồ Chí 
Minh

HCM 
Cần Giờ

HCM Củ 
Chi

HCM 
Phú Hòa 

Đông

Hồ Chí 
Minh

HCM 
Cần Giờ

HCM 
Củ Chi

HCM Phú 
Hòa Đông

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

1 Xi măng XM Power Cement
Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

bao 50kg
TN.Hạ Long
(Thủy/Bộ)

1.268.519 1.268.519 1.268.519 4,58% 4,58% 4,58%

2 Xi măng XM Power Cement bao 50kg 1.259.259 1.259.259 1.259.259 4,62% 4,62% 4,62%

3 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Green PCB40 bao 50kg 1.268.519 1.268.519 1.268.519 4,58% 4,58% 4,58%

4 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg 1.717.593 1.592.593 1.550.926 0% 3,61% 3,72%

5 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg
TN.Hạ Long

(Thủy)
1.717.593 1.592.593 1.550.926 0% 3,61% 3,72%

6 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg
TN.Hạ Long

(Bộ)
1.703.704 1.592.593 1.550.926 0% 3,61% 3,72%

7 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng - 
PCB40 

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020
bao 50kg

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

1.509.259 1.458.333 1.416.667 3,82% 3,96% 4,08%

8 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng - 
PCB40 

bao 50kg
TN.Hạ Long

(Thủy)
1.509.259 1.458.333 1.416.667 3,82% 3,96% 4,08%

9 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng - 
PCB40 

bao 50kg
TN.Hạ Long

(Bộ)
1.495.370 1.458.333 1.416.667 3,86% 3,96% 4,08%

10 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Xây tô TCVN 9202:2012 bao 50kg
TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

1.356.481 4,27%

11 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên PCB40_MS 
Bền Sulfat

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD 

TCVN 7711:2013
bao 50kg

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

1.740.741 1.625.000 0% 3,54%

12 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40
Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020
1.629.630 1.629.630 1.629.630 3,53% 3,53% 3,53%

13 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Xây tô TCVN 9202:2012 1.379.630 1.379.630 1.379.630 4,20% 4,20% 4,20%

14 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg 1.726.852 1.504.630 3,32% 3,83%

15 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng - 
PCB40 

bao 50kg 1.462.963 1.370.370 3,95% 4,23%

16 Xi măng XM Power Cement bao 50kg 1.212.963 4,80%

   CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN 
  XN TIÊU THỤ & DỊCH VỤ VICEM HÀ TIÊN    

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ

(Kèm theo công văn số 99 ngày 17 tháng 03 năm 2026 của
Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ & Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên)

1. Mức giá niêm yết:

ST
T

Nhóm vật 
liệu*

Tên vật liệu, loại vật liệu*
Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

Chênh lệch so với kỳ công bố trước
Ghi 
chú

Tấn

Công ty CP 
Xi măng 

Vicem Hà 
Tiên

Giao trên 
phương tiện 

bên mua

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

bao 40kg

Quy cách
Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển*

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

NM. Bình 
Phước (Bộ)



1.2/ Địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Vùng bán hàng "Bình Dương" 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

1 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg

2 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng – 
PCB40

bao 50kg

3 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg

4 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng – 
PCB40

bao 50kg

5 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg

6 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng – 
PCB40

bao 50kg

7 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg

8 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng – 
PCB40

bao 50kg

9 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg

10 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên Đa dụng – 
PCB40

bao 50kg

11 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Xây tô bao 50kg
TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

12 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Xây tô bao 40kg

13 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 40kg

14 Xi măng XM Power Cement bao 50kg
NM. Bình 

Phước
TN. Phú Hữu

15 Xi măng XM Hà Tiên 2
Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

bao 50kg
NM. Bình 

Phước (Bộ)

ST
T

Nhóm vật 
liệu*

Tên vật liệu, loại vật liệu*
Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Quy cách
Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển*

Ghi 
chú

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

Chênh lệch so với kỳ công bố trước

HCM Bình Dương HCM Bàu Bàng HCM Bình Dương HCM Bàu Bàng

Tấn

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020

Công ty CP 
Xi măng 

Vicem Hà 
Tiên

TN.Phú Hữu
(Thủy)

Giao trên 
phương tiện 

bên mua

1.652.778 3,48%

[12] [13] [14] [15]

1.643.519 3,50%

1.643.519 3,50%

Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

TN. Hạ Long
(Thủy)

1.652.778 3,48%

1.675.926 3,43%

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020

TN.Phú Hữu
(Bộ)

1.685.185 3,41%

1.675.926 3,43%

Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

TN. Hạ Long
(Bộ)

1.685.185 3,41%

1.555.556 1.435.185 3,70% 4,03%

1.666.667 1.620.370 3,45% 3,55%

TCVN 9202:2012

1.481.481 3,90%

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

NM. Bình 
Phước (Bộ)

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

1.583.333 3,64%

1.379.630 4,20%

1.236.111 4,71%

1.120.370 5,22%

1.3/ Địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Vùng bán hàng "Bà Rịa Vũng Tàu", "Đặc khu Côn Đảo, Đảo Phú Quý"



HCM Bà 
Rịa Vũng 

Tàu

HCM 
Phú Mỹ

HCM Bà 
Rịa 

Vũng 
Tàu

HCM 
Phú Mỹ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [15] [16]

1 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Xây Tô TCVN 9202:2012 bao 50kg
TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

1.342.593 4,32%

2 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên PCB40_MS 
Bền Sulfat

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD 

TCVN 7711:2013
bao 50kg

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

1.625.000 3,54%

3 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg
TN.Phú Hữu

(Bộ)
1.675.926 1.407.407 3,43% 4,11%

4 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg
TN.Phú Hữu

(Thủy)
1.407.407 4,11%

5 Xi măng XM Power Cement bao 50kg
TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

1.240.741 4,69%

6 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg
TN.Hạ Long

(Bộ)
1.675.926 1.407.407 3,43% 4,11%

7 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg
TN.Hạ Long

(Thủy)
1.407.407 4,11%

8 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên PCB40_MS 
Bền Sulfat

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD 

TCVN 7711:2013
bao 50kg

TN.Phú Hữu
(Bộ)

1.597.222 3,60%

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

1 Xi măng XM Vicem Hà Tiên PCB40 bao 50kg

2 Xi măng XM Power Cement bao 50kg

3 Xi măng
XM Vicem Hà Tiên PCB40_MS 
Bền Sulfat

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD 

TCVN 7711:2013
bao 50kg

4 Xi măng XM Vicem Hà Tiên Xây Tô TCVN 9202:2012 bao 50kg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vận 
chuyển*

Ghi 
chú

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

Chênh lệch so với kỳ công bố trước

HCM Xuyên Môc HCM Xuyên Môc

ST
T

Nhóm vật 
liệu*

Tên vật liệu, loại vật liệu*
Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Quy cách
Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

[14] [17]

Tấn

Công ty CP 
xi măng 

Vicem Hà 
Tiên

 

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020

1.365.741 4,24%

4,24%

ST
T

Nhóm vật 
liệu*

Tên vật liệu, loại vật liệu*
Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu 
chuẩn kỹ thuật*

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Phù hợp QCVN 
16:2023/BXD

1.365.741

Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển*

Ghi 
chú

Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng)*

Chênh lệch so với kỳ công bố trước

Đặc khu Côn Đảo, Đảo Phú Quý Đặc khu Côn Đảo, Đảo Phú Quý

1.550.926 3,72%

1.240.741 4,69%

1.444.444 4,0%

[12] [13]

1.407.408 4,11%

4,32%

Ghi chú: Các đơn giá ghi trên là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT và giao tại nơi sản xuất trạm nghiền Phú Hữu, Hạ Long, nhà máy Bình Phước không bao 
gồm chi phí vận chuyển, …
2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện niêm yết giá (trường hợp 
thay đổi giá so với kỳ trước):  Do giá xăng dầu tăng ảnh hưởng cước phí vận chuyển dẫn đến giá chi phí nguyên liệu đầu vào sản xuất xi măng tăng mạnh 
(clinker, than, điện…) làm gia tăng giá thành sản xuất xi măng. Để bù đắp một phần chi phí đầu vào, ổn định sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Xi măng Vicem 
Hà Tiên sau khi cân đối giá bán phù hợp với tình hình thị trường đã ban hành mức giá như trên. 

Mức giá kê khai này thực hiện: từ ngày 22/03/2026 đến khi có thông báo mới.

 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên  cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công 
bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực 
giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật Giá.

Tấn

Phù hợp QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 6260:2020 Công ty CP 
xi măng 

Vicem Hà 
Tiên

TN.Phú Hữu
(Thủy/Bộ)

Giao trên 
phương tiện 

bên mua

1.342.593



 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiênxin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 
của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, PTT.



1. Mức giá niêm yết:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

1 Xi măng
Xi măng Vicem Hạ 
Long PCB40

Đồng/tấn
QCVN16:2023/BXD; 

TCVN 6260:2020 dành 
cho PCB40

Dạng bao 
(50kg ± 0,5 kg)

                            1.259.259 

2 Xi măng
Xi măng Vicem Hạ 
Long Xây tô 

Đồng/tấn
TCVN 6260:2020 dành 

cho Xây tô
Dạng bao (40kg 

± 0,4 kg)
                            1.259.259 

3 Xi măng
Xi măng Vicem Hạ 
Long PCB40

Đồng/tấn
QCVN16:2023/BXD; 

TCVN 6260:2020 dành 
cho PCB40

Dạng rời (Xá)                             1.175.926 

4 Xi măng
Xi măng Vicem Hạ 
Long PCB50

Đồng/tấn
QCVN16:2023/BXD; 

TCVN 6260:2020 dành 
cho PCB50

Dạng rời (Xá)                             1.268.519 

5 Xi măng
Xi măng Vicem Hạ 
Long PCB50

Đồng/tấn
QCVN16:2023/BXD; 

TCVN 6260:2020 dành 
cho PCB50

Dạng bao (50kg 
± 0,5 kg)

                            1.314.815 

6 Xi măng
Xi măng Vicem Hạ 
Long Bền Sun Phát 
PCB40-MS

Đồng/tấn TCVN 7711:2013 
Dạng bao 

(50kg ± 0,5 kg)
                            1.259.259 

- Mức giá kê khai 
này thực hiện từ 
ngày 23/03/2026 
đến khi có thông 

báo mới

- Mức giá kê khai 
này thực hiện từ 
ngày 23/03/2026 
đến khi có thông 

báo mới

Giá bán (chưa bao gồm 
thuế giá trị gia tăng)*

Mẫu số 01 Phụ lục VIII 
Thông tư số 14/2023/TT-BXDCÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG HẠ LONG

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
(Kèm theo công văn số 0433/TB – VCHL – KDTT ngày 13 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long)

STT
Nhóm 

vật liệu*
Tên vật liệu, loại vật 

liệu*
Đơn vị*

Quy chuẩn,tiêu chuẩn 
kỹ thuật*

Quy cách Vận chuyển* Ghi chú
Chênh lệch so 
với kỳ công bố 

trước
Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện 
thương mại

Công ty TNHH 
MTV Xi măng Hạ 

Long
Việt Nam

Nhận hàng tại nhà máy 
(Lô C25, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, 
TP.HCM). Chưa bao 

gồm chi phí vận chuyển 
và các chi phí khác.

- Mức giá kê khai 
này thực hiện từ 
ngày 01/04/2026 
đến khi có thông 

báo mới



1. Mức giá niêm yết:

Giá bán (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng)*
Khu vực 

HCM
Khu vực … Khu vực 

Tỷ lệ % tăng / 
giảm

Tỷ lệ % tăng 
/ giảm

Tỷ lệ % 
tăng / giảm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [15] [16] [17]

1 Xi măng
Xi măng Poóc lăng 
hỗn hợp PCB40

đ/bao
-TCVN 6260:2020           
- QCVN 16:2023/BXD 

50kg/bao Việt Nam 92.000đ/bao tăng 10%

2 Xi măng
Xi măng poóc lăng 
hỗn hợp bền sun phát -
PCB40-MS

đ/bao
-TCVN 7711:2013
-QCVN 16:2023/BXD 

50kg/bao Việt Nam 98.500đ/bao tăng 10%

3 Xi măng
Xi măng Xây Trát- 
MC25

đ/bao
- TCVN 9202:2012
- QCVN 16:2023/BXD 

50kg/bao Việt Nam 87.500đ/bao tăng 10%

4 Xi măng
Xi măng Poóc lăng 
hỗn hợp PCB50

đ/bao
-TCVN 6260:2020          - 
QCVN 16:2023/BXD   

50kg/bao Việt Nam 97.000đ/bao tăng 10%

5 Xi măng
Xi măng Poóc lăng 
Xỉ lò cao  - PCBbfs40 
loại II

đ/tấn
-TCVN 4316:2007          - 
QCVN 16:2023/BXD 

xá Việt Nam 1.850.000đ/tấn

6 Xi măng
Xi măng Poóc lăng 
hỗn hợp PCB30

đ/tấn
-TCVN 6260:2020           
- QCVN 16:2023/BXD 

xá Việt Nam 1.550.000đ/tấn

7
Gốc Xi 
măng

Vữa xây tô Sài Gòn 
7.5 MPa, bao 50kg

đ/bao
- TCVN 4314:2022
- QCVN 16:2023/BXD 

50kg/bao Việt Nam 100.000đ/bao

8
Gốc Xi 
măng

Vữa xây tô Sài Gòn 
10 MPa, bao 50kg

đ/bao
- TCVN 4314:2022
- QCVN 16:2023/BXD 

50kg/bao Việt Nam 110.000đ/bao

9
Gốc Xi 
măng

Keo dán gạch Sài 
Gòn Thông dụng C1, 
bao 25 kg

đ/bao
- TCVN 7899-1:2008
- QCVN 16:2023/BXD 

25kg/bao Việt Nam 125.000đ/bao

10
Gốc Xi 
măng

Keo dán gạch Sài 
Gòn Chất lượng cao 
C2, bao 20 kg

đ/bao
- TCVN 7899-1:2008
- QCVN 16:2023/BXD 

20kg/bao Việt Nam 160.000đ/bao

Ghi chú:

Khu vực TP Hồ 
Chí Minh

Công Ty CP Phát 
Triển Sài Gòn 
:Trụ sở chính 

213/13 Nguyễn 
Gia Trí, P:Thạnh 

Mỹ Tây, TP 
HCM , VN.                          

Nhà máy : 65 
đường 12, Kp1 , 
P. Long Bình,  

TP HCM  

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí vận 

chuyển đến Công 
trình/dự án tại khu 
vực Tp HCM. số 
lượng tối thiểu để 
được vận chuyển 
30 tấn/chuyến.

- Đơn giá chưa bao gồm chương trình 
chiết khấu đạt sản lượng tùy từng thời 
điểm và từng khách hàng (có văn bản 

thông báo rõ). Hoặc chương trình 
khuyến mãi xi măng tùy từng thời 

điểm để kích thích tiêu thụ được đăng 
ký tại các Cơ Quan Nhà Nước theo 

luật định.

- Đơn giá chưa bao gồm chương trình 
chiết khấu đạt sản lượng tùy từng thời 
điểm và từng khách hàng (có văn bản 

thông báo rõ). Hoặc chương trình khuyến 
mãi xi măng tùy từng thời điểm để kích 
thích tiêu thụ được đăng ký tại các Cơ 

Quan Nhà Nước theo luật định.

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí bốc 
xếp lên và xuống 
phương tiện vận 
chuyển đến địa 
điểm giao hàng 

trong khu vực TP 
HCM , số lượng tối 
thiểu để được vận 

chuyển 
20bao/chuyến.

Đơn giá đã bao 
gồm chi phí bốc 
xếp lên và xuống 
phương tiện vận 
chuyển đến địa 
điểm giao hàng 

trong khu vực TP 
HCM , số lượng tối 
thiểu để được vận 

chuyển 5 – 10 
tấn/chuyến.

Tên đơn vị đề nghị công bố giá
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
(Kèm theo công văn số 01 ngày 01 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn)

STT
Nhóm 

vật liệu*
Tên vật liệu, loại vật 

liệu*
Đơn 
vị*

Quy chuẩn,tiêu chuẩn kỹ 
thuật*

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển*
Ghi 
chú

Chênh lệch so với kỳ công bố trước

1 Trường hợp phân chia khu vực nội thành và ngoại thành, đề nghị thể hiện rõ bao gồm các quận / huyện / thành phố nào trong khu vực



+ Các loại giá tăng kỳ này 10% so với kỳ trước . Nguyên nhân giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và kèm theo giá vận chuyển cũng tăng cao.
+ Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/04/2026 đến khi có thông báo mới ( hoặc đến 31/12/2026) .

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.                                                                         

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn

1. Lưu ý các hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư số 14/2023/TT-BXD:
- Những mục có dấu (*) là bắt buộc;
- [2] Nhóm vật liệu: danh sách nhóm đã quy định tại tệp dữ liệu điện tử mẫu;
- [5] Tiêu chuẩn kỹ thuật: ghi tiêu chuẩn sản xuất (tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở), nếu không có thông tin thì ghi “không có thông tin”;
- [6] Quy cách: tính năng kỹ thuật, kích cỡ, màu sắc, chủng loại, kiểu cỡ...;
- [7] Nhà sản xuất: tên đơn vị sản xuất;
- [8] Xuất xứ: ghi tên nước sản xuất (nếu có);
- [9] Điều kiện thương mại: khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng…;
- [10] Vận chuyển: ghi thông tin về vận chuyển như: giao trên phương tiện bên mua; bán kính...km... (nếu không có thì ghi “không có thông tin”);
-[12] [13] [14] Khu vực:
+ “Khu vực...” là tên một hoặc một nhóm đơn vị hành chính;
+ Việc phân chia khu vực để công bố giá vật liệu xây dựng theo đặc điểm của địa phương;
+ Vật liệu có giá bán tại nơi sản xuất/cung cấp thì cột “khu vực” ghi tên đơn vị hành chính của nơi bán, đồng thời tại mục ghi chú ghi “Giá tại nơi bán”.
2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện niêm yết giá (trường hợp thay đổi giá so với kỳ trước)

Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn  cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực 
giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật Giá.

1 Trường hợp phân chia khu vực nội thành và ngoại thành, đề nghị thể hiện rõ bao gồm các quận / huyện / thành phố nào trong khu vực
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